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I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Tống Hưng Tâm Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1969

Nơi sinh: Tam Dương, Vĩnh Phúc

Quê quán: Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình

Dân tộc: Kinh

Học hàm cao nhất: Năm được phong:

Học vị cao nhất: Tiến sỹ Ngôn ngữ Anh

Chức vụ: Giảng viên chính

Đơn vị công tác: Bộ môn Ngoại ngữ, Học viện Chính sách và Phát triển. Bộ Kế hoạch và

Đầu tư.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ Dân phố Hoàng 12, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 0912 664 780

Email: thtam@apd.edu.vn thtam@mpi.gov.vn
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

- Cao đẳng Ngôn ngữ Anh

Hệ đào tạo: Chính quy Năm tốt nghiệp: 1997

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà nội

- Đại học Ngôn ngữ Anh

Hệ đào tạo: Tập trung Năm tốt nghiệp: 2005

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà nội

Nước đào tạo: Việt Nam Năm tốt nghiệp: 2005

2. Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy Năm cấp bằng: 2008

Nơi đào tạo: Đại học Southern New Hampshire, USA

- Tiến sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Philippine Normal tại Philippines

- Được Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đề cử là một trong số 25 giáo viên trên toàn thế giới,

và là giáo viên Việt Nam duy nhất nhận học bổng toàn khóa Học bổng OPEN cho Học kỳ

Mùa đông 2024 do Chương trình Mạng lưới Tiếng Anh Khu vực trao (RELO).
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3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh

2. Tiếng Tây Ban Nha

Mức độ sử dụng: Thành thạo

Mức độ sử dụng: Giao tiếp cơ bản

4. Năng lực chuyên môn: Phiên dịch trực tiếp và Biên dịch chương trình.

Biên dịch: Các chương trình hợp tác về giáo dục, văn hóa giữa Việt Nam và các nước Đông

Nam á cho các dự án của Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines từ 2012 đến 2018.

Phiên dịch:

- Phiên dịch trực tiếp cho Hội nghị Thượng đỉnh Hải quân các nước ASEAN tại Philippines

năm 2013 và 2015.

- Phiên dịch cho các đoàn công tác của Quân đội và cảnh sát biển Việt Nam tại các Hội nghị

song phương của Việt Nam và các nước ASEAN từ 2013 đến 2016.

- Phiên dịch trực tiếp cho các Hội thảo quốc tế của SEACOM về giáo dục và lịch sử tại các

nước Đông Nam Á từ 2012 đến 2018.

- Phiên dịch cho Hội thảo quốc tế do Đại sứ quán Mỹ tổ chức tại Philippines năm 2014.

- Phiên dịch cho Hội thảo quốc tế tổ chức tại ULIS, Việt Nam năm 2018.

- Phiên dịch cho các cá nhân và tổ chức trong các dự án tại Việt Nam từ 2018 đến nay.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

1997 đến 2010 Trung học Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội Giáo viên

2010 đến 2021 Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Giảng viên chính

2021 đến 2023 Học viện Chính sách và Phát triển Giảng viên chính

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu

Năm
bắt

đầu/Nă
m hoàn
thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành,
trường)

Trách
nhiệm
tham gia
trong đề tài

1

Nghiên cứu ứng dụng Kỹ
năng thứ 5 – Kỹ năng quan sát
để nâng cao kỹ nói cho sinh
viên trường Đại học Tài
nguyên và Môi trường Hà Nội

2018

Đề tài cấp cơ sở
MS 13.01.181.01
Đã nghiệm thu
Quyết định số
4416-QĐ/ TĐHHN
Ngày 30 tháng 11 năm 2018

Chủ nhiệm
đề tài



2

Nghiên cứu ứng dụng Các thủ
thuật dạy đọc hiểu cho sinh
viên trường Đại học Tài
nguyên và Môi trường Hà
Nội.

2019

Đề tài cấp cơ sở
MS 13.01.19.L.02
Đã nghiệm thu
Quyết định số
4513-QĐ/ TĐHHN
Ngày 10 tháng 12 năm 2019

Chủ nhiệm
đề tài

3

Nghiên cứu ứng dụng phương
pháp so sánh và cấu trúc song
song trong dạy từ vựng cho
sinh viên trường Đại học Tài
nguyên và Môi trường Hà
Nội.

2020

Đề tài cấp cơ sở
MS 13.01.20.L.01
Đã nghiệm thu
Quyết định số
5240-QĐ/ TĐHHN
Ngày 28 tháng 12 năm 2020

Chủ nhiệm
đề tài

4

Nghiên cứu ứng dụng phương
pháp dạy học tương tác để
nâng cao kỹ năng giao tiếp
tiếng Anh cho sinh viên năm
thứ nhất tại Học viện Chính
sách và Phát triển.

2023

Đề tài cấp cơ sở
MS APD.2023/A05
Đã nghiệm thu theo quyết
định số 620/QĐ-HVCSPT
ngày 14/06/2023 của Giám
đốc Học viện Chính sách và
Phát triển

Chủ nghiệm
đề tài

2. Các công trình khoa học đã công bố:

Sách:

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí

1

Tạp chí khoa học chuyên ngành:

TT Tên công trình
Năm
công
bố

Tên tạp chí
Trách nhiệm tham

gia

1
Application of Science &
Technology - Poverty
Direction in Hoa Binh

2010

Tạp chí Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng Việt
Nam – Số 12
ISSN 1859 0284

Tác giả

2 Slow Change - Weakness
in Quality Management 2010

Tạp chí Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng Việt
Nam – Số 14
ISSN 1859 0284

Tác giả



3 Some tips for teaching
English vocabulary 2011

Tạp chí Giáo dục và Đào
tạo – Số 265 kỳ 1 –
ISSN 1859 0866 7476

Tác giả

4 The secret to learn English
better 2011

Tạp chí Giáo dục và Đào
tạo – Số 272 kỳ 2
ISSN 1859 0866 7476

Tác giả

5
Tips for lead-in procedures
and Steps to introduce new
language

2012
Tạp chí Giáo dục và Đào
tạo – Số 286 kỳ 2
ISSN 1859 0866 7476

Tác giả

6

Teaching new language in
English associated with
these situations -
Attractive, Efficient but
many Challenges

2012
Tạp chí Giáo dục và Đào
tạo – Số 300 kỳ 2
ISSN 1859 0866 7476

Tác giả

7
Marriage Customs and
Family Traditions of the
Khmer in Vietnam

2013
SEACOM 1st
International Conference
ISSN 2350 7586

Tác giả

8

Develop the 5th skill –
Observing skills in
Foreign language teaching
and learning

2013
Tạp chí Giáo dục và Đào
tạo – Số 310 kỳ 2
ISSN 1859 0866 7476

Tác giả

9

Some features in Marriage
Customs and Family
Traditions of the Khmer in
Vietnam from 9th to 13th
Century

2013
SEACOM Studies
Magazine
ISSN 2350 7586

Tác giả

10
Some tips to learn
communicative English
more effectively

2013
Tạp chí Giáo dục và Đào
tạo – Số 321 kỳ 1
ISSN 1859 0866 7476

Tác giả

11

Using comparative and
parallel structures in
teaching and learning
English

2014
Tạp chí Giáo dục và Đào
tạo – Số 330 kỳ 2
ISSN 1859 0866 7476

Tác giả

12

Negotiation of meaning
between Teacher and
Students in EFL
Classrooms

2016

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế
- Nghiên cứu và giảng
dạy Ngôn ngữ học
ĐH XHNV, ĐH QG HN
ISBN 978 604 63 6689 1

Tác giả

13 Basic English teaching
and learning based on the 2017 Kỷ yếu Hội thảo Ngữ

học toàn quốc lần thứ 20
Tác giả



collation comparison from
Vietnamese

Viện Ngôn Ngữ học
ISBN 978 604 88 5023 4

14
Intercultural and
Multicultural Awareness
in language teaching

2018

Kỷ yếu Hội thảo quốc
gia - Nghiên cứu và
giảng dạy Ngôn ngữ,
Ngoại ngữ và Quốc tế
học
Đại học Quốc gia Hà Nội
ISBN 978 604 677 8

Tác giả

15

VFL Teacher’s
Cognition’s and
Instructional Decisions on
Teaching Writing
Strategies

2018

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế
- Nghiên cứu và giảng
dạy Ngôn ngữ học
Đại học Đà Nẵng
ISBN 978 604 80 3573 1

Tác giả

16

Using Fifth Skill –
Viewing skill – to Improve
communicative Skills for
Students at Ha Noi
University of Natural
Resources and
Environment

2019

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế
về Ngôn ngữ học ứng
dụng trong bối cảnh giao
lưu, hội nhập và phát
triển
Đại học Bình Dương
ISBN 978 604 88 7739 2

Tác giả

17

Applying Suitable
Techniques in Teaching
Reading at Hanoi
University of Natural
Resources and
Environment.

2019

Kỷ Yếu Hội nghị khoa
học thường niên trường
Đại học Thủy Lợi
ISBN 1859-3241

Tác giả

18

Nghiên cứu Phương pháp
So sánh và Cấu trúc Song
song trong dạy và học
tiếng Anh cho sinh viên
trường Đại học Tài nguyên
và Môi trường Hà Nội.

2019

Tạp chí Thiết bị Giáo
dục
Số 11 năm 2019
ISBN 1859-0810

Tác giả

19

Research and application
of the comparative method
and parallel structure in
teaching English
vocabulary to Hanoi
University of Natural
Resources and
Environment students.

2020

Tạp chí Khoa học Tài
nguyên và Môi trường.
Đại học Tài nguyên và
Môi trường Hà Nội. Số
Đặc biệt 2020
ISBN 0866-7608

Tác giả



20

Các thủ thuật sửa lỗi tiếng
Anh cho sinh viên trường
Đại học Tài nguyên và
Môi trường Hà Nội

2021

Tạp chí Khoa học Tài
nguyên và Môi trường.
Đại học Tài nguyên và
Môi trường Hà Nội. Số
35 tháng 3/2021
ISBN 0866-7608

Tác giả

21

Nghiên cứu các Thủ thuật
dạy tiếng Anh chuyên
ngành Luật tại trường Đại
học Tài nguyên và Môi
trường Hà Nội.

2021

Tạp chí Khoa học Tài
nguyên và Môi trường.
Đại học Tài nguyên và
Môi trường Hà Nội. Sô
37 tháng 9/2021
ISBN 0866-7608

Tác giả

22

Phát triển Kỹ năng quan
sát để nâng cao khả năng
sử dụng Tiếng Anh cho
Sinh viên Đại học năm thứ
nhất tại Học viện Chính
sách và Phát triển.

2021

Tạp chí Giáo dục – Số
đặc biệt tháng 12/2021.
Tr. 279-284.
ISBN 2354-0753

Tác giả

Applying suitable
techniques in teaching
English reading skills at
the Academy of Policy
and Development.

2022

Kỷ yếu Hội thảo khoa
học Quốc gia: Dạy và
học Ngoại ngữ ở bậc Đại
học – Góc nhìn từ thực
tiễn LEHE 2022.
ISBN
978-604-360-517-4

Tác giả

23
Vai trò của Tiếng Việt đối
với người Việt Nam ở
nước ngoài

2022

Kỷ yếu Ngữ học toàn
quốc 2022. Đại học Công
nghiệp.
ISBN 2L-230ĐH2022

Tác giả

24

Apply Strategies for
Motivating EFL Students
in Classrooms 2023

Kỷ yếu Hội thảo khoa
học Quốc gia: Dạy và
học Ngoại ngữ ở bậc Đại
học – Góc nhìn từ thực
tiễn LEHE 2023.
ISBN
978-604-360-517-5

Tác giả

25

Learning English in the
Digital Age: Innovative
Strategies for Promoting
Student Initiative and
Independence

2023
Kỷ yếu Hội thảo Quốc
gia tại Đại học Công
nghệ Đông Á 4/2023

Tác giả



26

Áp dụng các phương pháp
dạy học tương tác nhằm
nâng cao khả năng giao
tiếp tiếng Anh cho sinh
viên năm thứ nhất tại Học
viện Chính sách và Phát
triển

2023
Tạp chí Giáo dục – Số
đặc biệt tháng 4/2023
ISSN 2354-0753

Tác giả

27

English Language
Learning in Vietnam:
Current Status and Future
Prospects

2023

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế
trường Đại học Hà Nội
9/2023
Journal of Foreign
Language Studies, Hanoi
University
ISSN 1859-2503

Tác giả

28

Teacher Training and
Professional Development
for Foreign Language
Educators in ASEAN:
Strategies for
Improvement

2023

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế
Đề án Ngoại ngữ Quốc
gia

Tác giả

29

Strengthening
Postgraduate training for
human resource
development: International
perspective in Vietnam

2023

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế
Đại học Thủ đô
ISBN
978-604-364-687-0

Tác giả

30
Khai thác ngữ nghĩa máy
tính để tri nhận và học
tiếng Anh ở Việt Nam

2023

Kỷ yếu Hội thảo quốc
gia Đại học Ngoại ngữ
Tin học thành phố Hồ
Chí Minh
ISBN 978 604 88 5023 4

Tác giả

31 2023 Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế
tại trường Đại học Vin

Tác giả

Giáo trình:

TT Tên công trình Năm công
bố Tên tạp chí Trách nhiệm

tham gia

1

Giáo trình tiếng Anh
chuyên ngành Quản lý Tài
nguyên và Môi trường -
English for Management

2019

Labor – Social
Publishing House
ISBN
978-604-65-4299-5

Đồng chủ biên



of Natural Resources and
Environment

2

Giáo trình tiếng Anh
chuyên ngành Công nghệ
thông tin - English for
Information Technology.

2022

Labor – Social
Publishing House
ISBN
978-604-70-3385-0

Chủ biên

3
Giáo trình tiếng Anh
chuyên ngành Luật –
English for Legal Studies.

2022

Nhà xuất bản Thanh
niên
ISBN
978-604-387-736-6

Chủ biên

4
Giáo trình tiếng Anh Biên
dịch 1 - Translation 1

2023

NXB Đại học Quốc
gia Hà Nội, 2022.
ISSN
978-604-999-273-5.

Đồng tác giả

Đơn vị công tác

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2023

Người khai ký tên

TỐNG HƯNG TÂM


